
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG   

TỈNH QUẢNG NGÃI 
       CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

Số:       /CNTY 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2025 

V/v thực hiện rà soát, đề xuất thay  

đổi các chế độ báo cáo định kỳ 

             trên địa bàn tỉnh 

       Kính gửi: Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở  

Thực hiện Công văn số 1792/SNNMT-KHTC ngày 13/8/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện rà soát, đề xuất thay đổi các chế độ 

báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh. Chi cục Chăn nôi và Thú y rà soát chế độ báo 

cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi quy định tại Quyết định số 

37/2020/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ 

báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 

10/2024/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của 

UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát và đề xuất thay đổi (thêm mới, sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ và đề nghị nêu lý do) đối với các chế độ báo cáo quy định tại 02 

Phụ lục kèm theo Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh: Không có nội dung liên quan 

2. Thống kê Danh mục các chế độ báo cáo định kỳ của các Bộ, ngành 

Trung ương mà Chi cục thực hiện (theo phụ lục đính kèm) 

3. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bất cập trong quá trình thực hiện 

các chế độ báo cáo định kỳ: 

 Hiện nay, Chi cục chưa thể báo cáo số liệu dịch bệnh trên phần mềm dữ 

liệu ngành nông nghiệp lĩnh vực chăn nuôi và thú y, do chưa được chỉnh sửa theo 

cơ chế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gây khó khăn cho quá trình nhập 

liệu, thống kê, tổng hợp báo cáo. 

Chi cục Chi cục chăn nuôi và Thú y báo cáo phòng Kế hoạch – Tài chính 

Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- Sở NN và MT; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, HCTHNNMinh 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chung 
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PHỤ LỤC: 

DANH MỤC THỐNG KÊ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG  

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Công văn số       /CNTY ngày        /8/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi) 

 

I. Trường hợp chỉ yêu cầu đầu mối cấp tỉnh tổng hợp và gửi, nhận trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, 

ngành 

Stt Tên/nội dung báo cáo 
Đối tượng  

thực hiện  

Cơ quan gửi, nhận báo 

cáo 

Tần suất thực 

hiện báo cáo 

Văn bản quy định,  

yêu cầu và tên Hệ thống thông 

tin báo cáo 

 Lĩnh vực thú y 

1  

Báo cáo định kỳ tình hình 

dịch bệnh động vật trên 

cạn 

- Trước đây là Các 

Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện  

 - Chi cục Chăn nuôi- 

Thú y 

- Cơ quan gửi:  

Trước đây là các Trung 

tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện  - Cơ quan 

nhận:  

+ Chi cục Chăn nuôi – 

Thú y 

+ Chi cục Thú y vùng 4; 

+ Cục Thú y 

 

Hằng tháng 

- Văn bản quy định, yêu cầu:  

+ Công văn 53/2013/TT- BNNPTN 

quy định về báo cáo dịch bệnh động 

vật trên cạn 

T - Tên hệ thống thông tin báo 

cáo:  

+ Gửi qua phần mêm ioffice 

 

 

 

II. Trường hợp thực hiện gửi, nhận báo cáo qua phương thức khác (văn bản điện tử hoặc bản giấy) 

Stt Tên/nội dung báo cáo 
Đối tượng  

thực hiện  

Cơ quan gửi, nhận báo 

cáo 

Tần suất thực 

hiện báo cáo 

Văn bản quy định,  

yêu cầu báo cáo 

I Lĩnh vực thú y     
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1 
Báo cáo tình hình dịch 

bệnh động vật  

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y  

 

Chi cục Thú y vùng 4 

Hằng ngày, 

Hằng tuần, 

hằng tháng 

- Văn bản quy định, yêu cầu: 

+ Công văn số 3765/BNN-TY gửi Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ 

đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và Cơ 

quan quản lý chuyên ngành thú y của 

địa phương chính thức đưa vào sử 

dụng Hệ thống VAHIS kể từ 

tháng 6/2023.  

+ Quyết đinh số 246/QĐ-UBND ngày 

19/2/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành quy chế quản lý vận hành cơ 

sở dữ liệu gành nông nghiệp chăn nuoi 

và thú y 

- Hình thức gửi, nhận: 

+ Báo cáo số liệu dịch bệnh trên 

phần mềm dữ liêu ngành nông 

nghiệp lĩnh vưc chăn nuôi và thú y 

+ Gởi qua phần mềm Vahis 

II  Lĩnh vực giá 

1 
Báo cáo về giá vật tư nông 

nghiệp (thức ăn chăn nuôi) 

- Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y  

 

- Các tổ chức có liên 

quan 

- Cơ quan gửi: Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y  

- Cơ quan nhận: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường;  

Sở Tài chính 

 

- Văn bản quy định, yêu cầu:  

Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 

16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

- Hình thức gửi, nhận: 

Gởi qua Hệ thống ioffice 

III Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường 

1 

Báo cáo tình hình tiếp 

nhận hồ sơ công bố hợp 

quy 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

- Cơ quan gửi: Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

- Cơ quan nhận:  

Hàng năm 

- Văn bản quy định, yêu cầu:  

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ khoa học 
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Ủy ban tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng quốc 

gia 

và công nghệ 

- Hình thức gửi, nhận: 

Gởi qua Hệ thống ioffice 
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